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1 01_330 17 Toán học 11 Vũ Minh Trọng  8 11 2007 11A1 Vàng

2 01_266 14 Toán học 11 Trần Đức Tài  10 12 2007 11A1 Vàng

3 02_160 17 Vật lí 11 Bùi Trần Nhật Minh  23 5 2007 11E1 Vàng

4 09_310 16 Tiếng Anh 11 Trương Thanh Tùng  30 3 2007 11E1 Bạc

5 09_101 6 Tiếng Anh 11 Trần Quốc Huy  13 9 2007 11E1 Bạc

6 05_148 23 Tin học 11 Nguyễn Đình Tuấn Phong  28 9 2007 11E1 Bạc

7 01_152 8 Toán học 11 Hồ Tuấn Khôi  20 6 2007 11E1 Bạc

8 04_004 1 Sinh học 11 Vũ Duy An  2 3 2007 11A1 Bạc

9 03_031 2 Hóa học 11 Nguyễn Quốc Bảo  24 10 2007 11E1 Bạc

10 03_078 4 Hóa học 11 Cù Huy Đức  12 10 2007 11A1 Bạc

11 03_275 14 Hóa học 11 Nguyễn Minh Tiến  19 2 2007 11A1 Bạc

12 09_193 10 Tiếng Anh 11 Nguyễn Hòa Minh  9 2 2007 11E1 Đồng

13 02_024 11 Vật lí 11 Nguyễn Đình Bảo  2 8 2007 11A1 Đồng

14 02_010 10 Vật lí 11 Phạm Thị Lan Anh x 17 4 2007 11A1 Đồng

15 05_134 22 Tin học 11 Nguyễn Quốc Long  28 6 2007 11A2 Đồng
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